
Mẫu số 3a
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ ĐÌNH CƯƠNG    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ CƠ SỞ SẢN XUẤT, HỘ CHĂN NUÔI  BỊ THIỆT HẠI DO
LỢN BỊ DỊCH BỆNH TẢ LỢN CHÂU PHI

Từ ngày 25 tháng  năm  2025 đến ngày 27 tháng 8 năm 2025
(Kèm theo Thông báo   số:  109/TB - UBND ngày  17 tháng  9 năm 2025 của UBND xã Đình Cương)

STT Xã Đình Cương

Tổng Thiệt Hại Kinh phí ( Triệu đồng)

Lợn

Tổng
NSNN Hỗ

trợ
NSTW
hỗ trợ

NS địa
phương
đảm bảo Số quyết định

Con Kg
I TỔNG SỐ

1 7 44 3865 154,6

2
II Kỳ Thọ Nam 2 7 1065 42,60
1 Nguyễn Tấn Thọ 3 347 13,88

2 Huỳnh Ngọc Cư 4 718 28,72

III Thuận Hòa 3 170 6,80
1 Trương Thị Hàng 3 170 6,8

IV Châu Me 15 1389 55,56
1 Lê Hùng Đông 15 1389 55,56
V Đề An 12 600 24,00
1 Võ Văn Thành 12 600 24,00

VI Hòa Vinh 7 641 25,64
1 Nguyễn Văn Hai 2 391 15,64

2 Bùi Văn Vũ 5 250 10

 XÁC NHẬN CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Đình Cương., ngày 17 tháng 9 năm 2025
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Sĩ Hải
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